
KẾT QUẢ XÉT HỌC VỤ HỌC KỲ 1/2016-2017 @ KHÓA 2012 AI À

1. DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC KỂ TỪ HỌC KỲ 2/2016-2017

TT MaHS SoTheSV Hoten Tenlop TongTCTN TCnam TongTCthieuTongTCTLuy HangNam SoTC DiemTBTL TongTC_KynayDiemTBHT DiemTBHT10DiemTBHB SoTCHoclaiDiemRLTongTCkySauTongTCkyTruocCB121 CB122 CB131 CB132 CB141 CB142 CB151 CB152 DiemDA TN Tluy_YC Thoi_152_2 Thoi_152Chiếu cố CsachCbao_152_DTBCCbao_152_DTBTLCbao_152 Đã CB? Cử tuyển?Không xét? Kết luận
1 101120303 101120303 Dương Văn Mạnh 12CDT1 153.5 30.7 62.0 91.5 3.0 153.5 1.74 10.5 1 1 0 1.6 0 0 2 #N/A #N/A Buộc thôi
2 103120048 103120048 Phùng Đức Chung 12C4A 154.0 30.8 66.0 88.0 2.9 154.0 1.68 16.5 1 1 0 1.4 0 0 2 #N/A #N/A Buộc thôi
3 105120292 105120292 Trần Thanh Trà 12D3 153.0 30.6 60.5 92.5 3.0 153.0 2.06 0.00 0.00 0 17.5 1 1 0 1.6 0 0 2 #N/A #N/A Buộc thôi
4 109120328 109120328 Ngô Đức Giỏi 12X3C 153.0 30.6 38.5 114.5 3.7 153.0 2.38 0.00 0.00 0 20.0 1 0 1.6 0 0 1 #N/A #N/A Buộc thôi
5 110120081 110120081 Nguyễn Văn Giáp 12X1A 153.0 30.6 67.0 86.0 2.8 153.0 2.38 0.00 0.00 0 17.0 1 1 0 1.4 0 0 2 #N/A #N/A Buộc thôi

Buộc thôi
6 118120110 118120110 Trần Anh Thanh 12KX2 152.5 30.5 19.0 133.5 4.4 152.5 2.41 2.0 0.00 0.00 0 2 6.0 24.0 0 1.8 1 0 1 1 1 0 #N/A #N/A Buộc thôi
7 106120133 106120133 Lê Chí Thanh 12DT3 153.0 30.6 46.5 106.5 3.5 153.0 2.06 9.0 0.00 0.00 0 0 19.5 1 1 0 1.6 1 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Buộc thôi
8 118120056 118120056 Phan Thị Minh Thương 12KX1 152.5 30.5 39.0 113.5 3.7 152.5 2.77 12.0 0.00 0.00 0 8 19.0 0 1.6 1 0 1 1 1 0 #N/A #N/A Buộc thôi
9 107120129 107120129 Nguyễn Ngọc Diệu Huyền 12H2 152.0 30.4 27.0 125.0 4.1 152.0 2.71 12.5 0.00 0.00 0 0 14.5 0 1.8 1 0 1 1 1 0 #N/A #N/A Buộc thôi

10 106120209 106120209 Nguyễn Tiến Trung 12DT4 153.0 30.6 66.5 86.5 2.8 153.0 2.03 13.0 0.00 0.00 0 0 15.5 1 1 0 1.4 1 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Buộc thôi
11 117120144 117120144 Phan Anh Quân 12QLMT 153.0 30.6 71.0 82.0 2.7 153.0 1.78 15.5 0.00 0.10 0 4.5 24.0 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Buộc thôi
12 101120301 101120301 Trần Anh Thượng Long 12CDT1 153.5 30.7 57.0 96.5 3.1 153.5 2.30 12.0 0.00 0.20 0.23 0 21.5 1 1 0 1.6 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Buộc thôi
13 104120073 104120073 Hồ Sỹ Tân 12N1 152.5 30.5 66.0 86.5 2.8 152.5 1.66 25.5 0.00 0.20 0.48 18 14.0 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Buộc thôi
14 109120167 109120167 Nguyễn Duy Khoa 12X3A 153.0 30.6 58.0 95.0 3.1 153.0 2.01 13.5 0.00 0.70 0.67 0 16.5 1 1 0 1.6 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Buộc thôi
15 106120161 106120161 Nguyễn Hữu Định 12DT4 153.0 30.6 65.5 87.5 2.9 153.0 2.20 29.0 0.52 3.10 2.89 22 16.5 27.0 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Buộc thôi
16 110120194 110120194 Đỗ Ngọc Linh 12X1B 153.0 30.6 55.5 97.5 3.2 153.0 2.34 15.0 0.60 2.90 2.9 0 24.5 28.5 1 1 0 1.6 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Buộc thôi
17 110120341 110120341 Hồ Ngọc Trình 12X1C 153.0 30.6 51.0 102.0 3.3 153.0 1.74 13.0 0.92 4.40 5.01 3 8.0 21.0 1 1 0 1.6 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Buộc thôi
18 101120264 101120264 Trần Thanh Toàn 12C1C 152.0 30.4 60.5 91.5 3.0 152.0 1.96 15.5 0.97 4.20 4.19 2 13.5 25.5 1 1 0 1.6 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Buộc thôi
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